
TUẦN:20 Từ ngày   30/01  đến   03/02   năm 2023 

THỨ BUỔI TIẾT 

TKB 

TIẾT 

PPCT 

MÔN TÊN BÀI DẠY ĐD 

 

 

 

 

HAI 

30/01 

 

 

Sáng 

1  Chào cờ Chào cờ  

2 39 Tập đọc Bốn anh tài (tt). GAĐT,tranh 

3 96 Toán Phân số GAĐT,bp 

4 39 LTVC Luyện tập về câu kể Ai làm gì? GAĐT 

 

Chiều 

5 39 T.Anh-B Unit 12-Lesson 2  

6 39 Tin học 
Học và chơi cùng máy tính: Chỉnh sửa ảnh với 

phần mềm Fotor (T.1) 

 

7 96 HDH Ôn kiến thức trong ngày GAĐT 

8      

 

 

 

 

BA 

31/01 

 

 

Sáng 

1 39 T.L.Văn Miêu tả đồ vật (Kiểm tra viết) GAĐT 

2 40 T.Anh-B Unit 12-Lesson 3  

3 97 Toán Phân số  và phép chia số tự nhiên GAĐT 

4 20 K.chuyện 
Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về một người có 

tài). 

GAĐT 

 

Chiều 

5 20 Lịch sử Chiến thắng Chi Lăng  GAĐT 

6 20 Kỹ thuật Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa Bộ ĐDKT 

7 97 HDH Ôn kiến thức trong ngày Phiếu 

8      

 

 

 

 

TƯ 

01/02 

 

 

Sáng 

1 40 Tập đọc Trống đồng Đông Sơn. GAĐT 

2 98 Toán Phân số và phép chia số tự nhiên (tt) GAĐT,BP 

3 39 Thể dục 
Đi chuyển hướng phải, trái - Trò chơi “Thăng 

bằng” 

 

4 39 Khoa học Không khí bị ô nhiễm  

 

Chiều 

5 98 HDH Ôn kiến thức trong ngày GAĐT 

6 40 Tin học 
Học và chơi cùng máy tính: Chỉnh sửa ảnh với 

phần mềm Fotor (T.2) 

 

7 20 HĐNGCK PTTNTT: Bài 3: Phòng tránh ngộ độc GAĐT 

8     

 

 

 

 

NĂM 

02/02 

 

 

Sáng 

1 40 LTVC MRVT: Sức khỏe. GAĐT,BP 

2 99 Toán Luyện tập GAĐT,BP 

3 20 Chính tả Nghe viết: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp GAĐT,BP 

4 99 HDH Ôn kiến thức trong ngày GAĐT 

 

Chiều 
5 20 Đọc sách 

Bài 4: Hướng dẫn học sinh làm thiệp chúc 

mừng năm mới. 

Sách, báo 

6 20 Mĩ thuật Vũ điệu của sắc màu  (T.2)  

7 20 Âm nhạc Ôn tập bài hát: Chúc mừng  

8 39 Thể dục Đi chuyển hướng phải, trái - TC “Thăng bằng”  

 

 

 

 

SÁU 

03/02 

 

 

Sáng 

1 40 T.L.Văn Luyện tập giới thiệu địa phương GAĐT,BP 

2 100 Toán Phân số bằng nhau GAĐT 

3 40 Khoa học Bảo vệ bầu không khí trong sạch (BS CV 5842) GAĐT 

4 20 Địa lý Người dân ở đồng bằng Nam Bộ GAĐT 

 

Chiều 

5 20 Đạo đức Kính trọng, biết ơn người lđộng (T.2) GAĐT 

6 100 HDH Ôn kiến thức trong ngày GAĐT,BP 

7 20 HĐTT SHL+ SHĐ+SHCĐ Trò chơi dân gian GAĐT 

8      

Tổng số ĐDDH : 25  (Số GAĐT : 20)                                           Ngày……..tháng…….năm 2023 

Tổ trưởng 

 

         Bùi Diệu Thu 


